
   

SỞ Y TẾ TRÀ VINH 
BỆNH VIỆN SẢN – NHI 

 
Số:   /QĐ-BVSN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày    tháng 8 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu  
Gói thầu sữa chữa khu cấp cứu sản của Bệnh viện Sản - Nhi 

 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN - NHI 

 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26 tháng 3 năm 2023;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 
phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu 
hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-BVSN ngày 06/5/2024 của Giám đốc Bệnh viện 

Sản - Nhi Trà Vinh về việc phê duyệt dự toán gói thầu sữa chữa khu cấp cứu sản của 

Bệnh viện Sản - Nhi; 

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-BVSN ngày 07/8/2024 của Giám đốc Bệnh viện 

Sản - Nhi Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sữa chữa 

khu cấp cứu sản của Bệnh viện Sản - Nhi; 

Xét tờ trình số 122/TTr-TVĐT ngày 14/8/2024 của Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng tổng hợp Trà Vinh và Báo cáo số 108/BCTĐ ngày 16/8/2024 của Công ty 
TNHH MTV Xây dựng 340 về việc thẩm định HSYC chỉ định thầu Gói thầu sữa 
chữa khu cấp cứu sản của Bệnh viện Sản - Nhi. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt HSYC chỉ định thầu Gói thầu sữa chữa khu cấp cứu sản của 
Bệnh viện Sản - Nhi, với nội dung chính như sau: 

Phần 1. Thủ tục chỉ định thầu 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX 
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Chương III. Biểu mẫu 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương IV. Yêu cầu về kỹ thuật 

Phần 3. Biểu mẫu hợp đồng 

Chương V. Dự thảo hợp đồng 

Điều 2. Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh thông báo nhà thầu được chọn chỉ định 
thầu lập HSĐX chỉ định thầu gói thầu theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của 
Pháp luật về đấu thầu. 

Điều 3. Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh, Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng 
tổng hợp Trà Vinh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

  - Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
 
 

Lê Minh Dũng 
 
 
 
 
 
 
 

               

 



 
 
 
 
 
 
 

HỒ SƠ YÊU CẦU 
CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP 

 

Số hiệu gói thầu:  

Tên gói thầu: Sữa chữa khu cấp cứu sản của Bệnh viện Sản - Nhi 

Dự toán: Sữa chữa khu cấp cứu sản của Bệnh viện Sản - Nhi 

Phát hành ngày: 20/8/2024 

    Ban hành kèm theo Quyết định:  Số 497/QĐ-BVSN ngày 20 /8/2024 
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Dự toán: Sữa chữa khu cấp cứu sản của Bệnh viện Sản - Nhi 

Phát hành ngày: 20/8/2024 

    Ban hành kèm theo Quyết định:  Số 497/QĐ-BVSN ngày 20/8/2024 

 

Đại diện Bên mời thầu 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đại diện Chủ đầu tƣ 

GIÁM ĐỐC 
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Chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ đối với gói thầu thuộc dự án đầu tƣ phát triển, 
bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm 
thƣờng xuyên 

Dự án Dự án đầu tƣ phát triển hoặc dự toán mua sắm thƣờng 
xuyên 

ĐKC Điều kiện chung của hợp đồng 

ĐKCT Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

HSĐX Hồ sơ đề xuất  

HSYC Hồ sơ yêu cầu 

Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 22/2023/QH15  

Nghị định 24/CP Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2044 của Chính 
phủ  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 

VND Đồng Việt Nam 



Phần 1. THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU 

Chƣơng I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

Mục 1. Phạm vi gói thầu  
1. Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Xây dựng tổng hợp Trà 

Vinh mời nhà thầu nhận HSYC gói thầu: Sữa chữa khu cấp cứu sản của Bệnh 
viện Sản - Nhi thuộc dự toán: Sữa chữa khu cấp cứu sản của Bệnh viện Sản - 
Nhi.  

2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Nguồn thu quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày. 

Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu 

Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 16 Luật đấu thầu.  

Mục 3. Tƣ cách hợp lệ của nhà thầu 

Nhà thầu đƣợc coi là có tƣ cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 
1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc 

tài liệu có giá trị tƣơng đƣơng do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc mà nhà thầu 
đang hoạt động cấp; 

2. Hạch toán tài chính độc lập; 
3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào 

tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;  
4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu; 

5. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia(1). 

Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC 

1. Trƣờng hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC thì gửi văn bản đến bên mời 
thầu trƣớc ngày có thời điểm đóng thầu. Nội dung làm rõ HSYC đƣợc thể hiện 
bằng văn bản.  

2. Trƣờng hợp sửa đổi HSYC, bên mời thầu có trách nhiệm gửi quyết định 
sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi 
HSYC đến nhà thầu là:  tối thiểu 01 ngày làm việc trƣớc ngày có thời điểm đóng 
thầu.  

Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ khi dự thầu 

                                                           
(1) Chỉ quy định nội dung này đối với các HSYC phát hành sau ngày 01/7/2016  



1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu.  

2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  
3. Tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan 

đến việc tham dự thầu phải đƣợc viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tƣ liệu bổ 
trợ trong HSĐX có thể đƣợc viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản 
dịch sang tiếng Việt. Trƣờng hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, bên mời thầu có 
thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung. 

Mục 6. Thành phần của HSĐX 

Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, thuật ngữ, thông 
số, yêu cầu về phạm vi cung cấp và các yêu cầu khác trong HSYC để chuẩn bị 
HSĐX của mình gồm tất cả thông tin, tài liệu theo quy định của HSYC, bao gồm:  

1.  Đơn đề xuất chỉ định thầu theo Mẫu số 01 Chƣơng III – Biểu mẫu; 

2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chƣơng III 
– Biểu mẫu; 

3. Tài liệu chứng minh tƣ cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà 
thầu của nhà thầu, của ngƣời ký đơn đề xuất chỉ định thầu; 

4. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo 
quy định của HSYC này; 

5. Đề xuất về giá theo Mẫu số 04 Chƣơng III – Biểu mẫu;  

6. Các nội dung khác:  ____[Nêu các nội dung khác tùy theo tính chất, yêu 
cầu của gói thầu]. 

Mục 7. Giá dự thầu 

1. Giá dự thầu do nhà thầu ghi trong đơn đề xuất chỉ định thầu bao gồm 
toàn bộ các chi phí (chƣa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của 
HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí 
tại thời điểm 28 ngày trƣớc ngày có thời điểm đóng thầu.  

2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc đƣợc mô tả tại Chƣơng 
IV – Phạm vi cung cấp và ghi đơn giá, thành tiền cho tất cả các công việc theo 
Mẫu số 04, 04a, 04b Chƣơng III - Biểu mẫu. 

Mục 8. Hiệu lực của HSĐX 

Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là: 45 ngày, 
kể từ ngày hết hạn nộp HSĐX.  

2. Trong trƣờng hợp cần thiết, trƣớc khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, 



bên mời thầu có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị 
gia hạn và chấp thuận gia hạn phải đƣợc thể hiện bằng văn bản.  

Mục 9. Quy cách và chữ ký trong HSĐX 

1. Nhà thầu phải chuẩn bị 01 (một) bản gốc và 03 (ba) bản chụp HSĐX, 
ghi rõ "bản gốc HSĐX" và "bản chụp HSĐX" tƣơng ứng. Nhà thầu cần ghi rõ 
tên gói thầu, tên nhà thầu, tên bên mời thầu bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu 
phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. 
Trƣờng hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để 
đánh giá. 

2. Tất cả các thành phần nêu tại Mục 6 Chƣơng I – Chỉ dẫn nhà thầu phải 
đƣợc đại diện hợp pháp của nhà thầu ký, đóng dấu. Trƣờng hợp là nhà thầu liên 
danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên 
danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thảo thuận liên danh.  

3. Những chữ đƣợc ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị 
tẩy xóa hoặc viết đè lên phải bao gồm chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của 
ngƣời ký đơn đề xuất chỉ định thầu. 

Mục 10. Thời hạn nộp HSĐX 

HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của bên mời thầu 
nhƣng phải đảm bảo bên mời thầu nhận đƣợc trƣớc thời điểm đóng thầu: 08 giờ, 
30 phút ngày 26 tháng 8 năm 2024. 

- Địa chỉ Bên mời thầu: Số 319 Mậu Thân, phƣờng 9, thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Mục 11. Nhà thầu phụ (Không sử dụng) 

1. Trƣờng hợp nhà thầu cần sử dụng thầu phụ thì phải kê khai danh sách thầu 
phụ theo Mẫu số 10 Chƣơng III – Biểu mẫu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không 
làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách 
nhiệm về khối lƣợng, chất lƣợng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần 
công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài 
danh sách nhà thầu phụ đã kê khai chỉ đƣợc thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý 
và đƣợc chủ đầu tƣ chấp thuận.  

2. Nhà thầu chính chỉ đƣợc sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với 
tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vƣợt quá _______[Ghi tỷ lệ phần trăm 
cho phù hợp]  giá dự thầu của nhà thầu.  

3. Nhà thầu phụ đặc biệt ______[Ghi được phép hoặc không được phép 
sử dụng] 

Trong trƣờng hợp đƣợc phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu 
chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 10(b) Chƣơng 



III – Biểu mẫu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. 
Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo 
tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chƣơng II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. 
Trƣờng hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSYC và nhà 
thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần 
công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSĐX của nhà thầu đƣợc đánh 
giá là không đáp ứng yêu cầu của HSYC. 

Mục 12. Đánh giá HSĐX và thƣơng thảo về các đề xuất của nhà thầu 

1. Việc đánh giá HSĐX đƣợc thực hiện theo quy định tại Chƣơng II - Tiêu 
chuẩn đánh giá HSĐX. 

2. Trong quá trình đánh giá HSĐX, bên mời thầu đƣợc mời nhà thầu đến 
giải thích, làm rõ, sửa đổi, bổ sung các thông tin cần thiết của HSĐX và thƣơng 
thảo về các đề xuất của nhà thầu nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu 
theo yêu cầu của HSYC về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lƣợng, biện 
pháp cung cấp hàng hóa.  

 Việc thƣơng thảo hợp đồng còn bao gồm đàm phán các nội dung cần thiết 
về đề xuất tài chính của nhà thầu, kể cả việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu 
có).   

Mục 13. Điều kiện đối với nhà thầu đƣợc đề nghị chỉ định thầu  
Nhà thầu đƣợc đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:  
1. Có HSĐX hợp lệ;  
2. Có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của 

HSYC;  

3. Có giá đề nghị chỉ định thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 
lệch và trừ đi giá trị giảm giá) không vƣợt giá gói thầu đƣợc duyệt. 

Mục 14. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu  
Trong thời hạn  tối đa là 05 ngày làm việc sau khi có quyết định phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn 
nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu theo quy định, 
đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo dự thảo hợp 
đồng và kế hoạch hoàn thiện hợp đồng đến nhà thầu đƣợc chỉ định thầu.  

Điều 15. Điều kiện ký kết hợp đồng 

1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSĐX của nhà thầu đƣợc lựa chọn còn 
hiệu lực. 

2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu đƣợc lựa chọn phải bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trƣờng hợp thực 
tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy 



định nêu trong HSYC thì chủ đầu tƣ sẽ không tiến hành ký kết hợp đồng với nhà 
thầu. Khi đó, Chủ đầu tƣ sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 
trƣớc đó và mời nhà thầu khác đến nhận HSYC. 

3. Chủ đầu tƣ phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, 
và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

Mục 16. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

1. Trƣớc khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu đƣợc chỉ định thầu phải cung 
cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thƣ bảo lãnh do ngân hàng 
hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc 
với nội dung và yêu cầu nhƣ quy định tại ĐKCT. Trƣờng hợp nhà thầu sử dụng 
thƣ bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu thƣ bảo lãnh quy định tại 
HSYC này hoặc một mẫu khác đƣợc chủ đầu tƣ chấp thuận. 

2. Nhà thầu không đƣợc hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 
trƣờng hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhƣng từ chối gia 
hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

Mục 17. Giải quyết kiến nghị 
1. Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những 

vấn đề liên quan trong quá trình tham dự thầu khi thấy quyền, lợi ích của mình 
bị ảnh hƣởng theo quy định tại Điều 91 và Điều 92  Luật đấu thầu và Mục 2 
Chƣơng XII Nghị định 63/CP. 

2. Địa chỉ nhận đơn kiến nghị 
a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tƣ: Bệnh viện Sản - Nhi Trà 

Vinh 

b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của ngƣời có thẩm quyền: Phòng TC-HC 
Bệnh viện Sản – Nhi.  

c) Địa chỉ bộ phận thƣờng trực giúp việc của Hội đồng tƣ vấn: Tổ giải 
quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị 

Mục 18. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật 
đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện 
nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo địa chỉ sau: .................................................... 

  



Chƣơng II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX 

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 

1.1. Kiểm tra HSĐX 

a) Kiểm tra số lƣợng bản chụp HSĐX; 
b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo quy định tại Mục 7 Chƣơng I – 

Chỉ dẫn nhà thầu; 
c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ 

quá trình đánh giá chi tiết HSĐX. 
1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 

HSĐX của nhà thầu đƣợc đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội 
dung sau đây: 

a) Có bản gốc HSĐX;  
b) Có đơn đề xuất chỉ định thầu đƣợc đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, 

đóng dấu (nếu có) theo quy định của HSYC. Đối với nhà thầu liên danh, đơn đề 
xuất chỉ định thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, 
đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn 
đề xuất chỉ định thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên 
danh; 

c) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn đề xuất chỉ định thầu phải 
đáp ứng yêu cầu nêu trong HSYC;  

d) Giá dự thầu ghi trong đơn phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải 
phù hợp, logic với bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu 
khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tƣ, bên mời thầu;  

đ) Hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 10 Chƣơng I 
– Chỉ dẫn nhà thầu;  

e) Có thỏa thuận liên danh đƣợc đại diện hợp pháp của từng thành viên liên 
danh ký tên, đóng dấu (nếu có); trong đó nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ƣớc 
tính giá trị tƣơng ứng mà từng thành viên liên danh đảm nhận; 

g) Nhà thầu bảo đảm tƣ cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chƣơng I – 
Chỉ dẫn nhà thầu. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm 

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm đƣợc xác định bằng 
tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng 
thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành 
viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh 
không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh đƣợc đánh giá là 
không đáp ứng yêu cầu.  



Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không đƣợc xem xét khi 
đánh giá HSĐX của nhà thầu chính (trừ trƣờng hợp HSĐX quy định đƣợc phép 
sử dụng thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về 
năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 
phụ). 
2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm 

Các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu chính 
(nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh) đƣợc sử dụng theo 
tiêu chí “đạt’’, “không đạt’’. Nhà thầu phải “đạt” tất cả các nội dung nêu trong 
bảng dƣới đây thì đƣợc đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. 
Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu bao gồm các nội 
dung sau: 
 

STT Nội dung Mức yêu cầu để đƣợc đánh giá đạt 

1 Yêu cầu về nguồn 
lực tài chính cho 
gói thầu(1) 

 (Không yêu cầu) 

2 Kinh nghiệm thực 
hiện hợp đồng 
tƣơng tự 

 (Không yêu cầu) 

4 Lịch sử không 
hoàn thành hợp 
đồng 

 (Không yêu cầu) 

5 Yêu cầu khác  (Không yêu cầu) 

 Ghi chú: 

(1) Thông thường chỉ đưa yêu cầu này đối với những hàng hoá đặc thù, 
phức tạp, quy mô lớn, có thời gian sản xuất, chế tạo dài. Trường hợp đưa ra yêu 
cầu này, nếu trong HSĐX nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ 
chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín 
dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị 
yêu cầu tại Mục này trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được 
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu và không phải 
nộp các tài liệu khác chứng minh khả năng tài chính để thực hiện gói thầu.  

(2) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền 
mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng 
khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính 
ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 
một năm. 

(3) Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: thông thường yêu cầu giá 



trị về nguồn lực tài chính bằng 20 – 30% giá gói thầu. 
(4) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của 

ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng 
tương tự.  

Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa 
được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, 
bao gồm:  

- Tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc 
tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét; 

- Tương tự về quy mô: có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị 
của gói thầu đang xét. Đối với các gói thầu có tính chất đặc thù hoặc ở các địa 
phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá 
trị của hợp đồng trong khoảng 50% đến 70% giá trị của gói thầu đang xét, đồng 
thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng sản xuất hàng hóa tương 
tự về chủng loại và tính chất với hàng hóa của gói thầu. 

Trường hợp trong HSYC quy định nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng 
tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, 
tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp 
theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng 
phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản 
của gói thầu đang xét. 

 (5) Hoàn thành phần lớn nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công 
việc của hợp đồng. 

(6) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên 

liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 
(7) Ghi số năm cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu. 
(8) Chỉ yêu cầu nội dung này đối với hàng hóa phức tạp cần gắn với trách 

nhiệm thực hiện dịch vụ sau bán hành của chính nhà cung cấp. Đối với các 
hàng hóa thông thường thì chỉ cần yêu cầu cung cấp phiếu bảo hành hợp lệ.  

 (9) Ghi năm, thông thường là từ 3 đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng 
thầu. 

(10) Hợp đồng không hoàn thành bao gồm: 
- Hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu 

không phản đối; 
- Hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được 

nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng 
bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết 
định của chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Hợp đồng 
không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện 



tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp 
đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. 
Trường hợp có bất kỳ hợp đồng nào không hoàn thành nhưng nhà thầu không kê 
khai mà bên mời thầu phát hiện được thì nhà thầu bị kết luận có hành vi không 
trung thực và HSĐX của nhà thầu không được chấp nhận. 

2.2 . Tiêu chuẩn đánh giá nhân sự chủ chốt 
Tuỳ theo quy mô, tính chất của gói thầu có thể quy định nhà thầu phải đề 

xuất các nhân sự chủ chốt thực hiện các công việc của gói thầu nhƣ: lắp đặt; 
hƣớng dẫn chạy thử, vận hành; đào tạo, chuyển giao công nghệ... Trƣờng hợp 
HSĐX có yêu cầu về nhân sự chủ chốt, trong HSĐX nhà thầu phải chứng minh 
rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt  đáp ứng những yêu cầu sau 
đây:  

STT Vị trí công việc Số lƣợng 

Kinh nghiệm 
trong các công 
việc tƣơng tự 

(tối thiểu__năm) 

Trình độ chuyên môn 
(trình độ tối thiểu__) 

1 Cán bộ kỹ thuật:  01  02 năm hoặc 01 
hợp đồng tƣơng 
tự với gói thầu 

đang xét 

- Có trình độ trung cấp xây 
dựng trở lên hoặc các 
chuyên ngành tƣơng 
đƣơng; 

- Tài liệu chứng minh khả 
năng huy động: Lý lịch 
chuyên gia; Hợp đồng lao 
động; CCCD, hoặc các 
giấy tờ khác có liên quan. 

 

Nhà thầu phải cung cấp bản đề xuất nhân sự chủ chốt theo Mẫu số 09  
Chƣơng III – Biểu mẫu.  

2.3. Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu 

 STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lƣợng tối thiểu cần có 

 Không yêu cầu  

   

3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đƣợc thực hiện theo tiêu chí 
“đạt”/“không đạt”, bao gồm các nội dung cơ bản dƣới đây. Căn cứ vào quy mô 
tính chất của gói thầu cụ thể mà quy định các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật cho 
phù hợp bao gồm: 

STT Nội dung yêu cầu Mức độ tối thiểu cần đạt Mức độ 



đáp ứng 

1 Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 
công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

1.1 Tổ chức mặt bằng 
công trƣờng  
 

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết 
minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi 
công) theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp 
với hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật 
nhƣng không theo yêu cầu hoặc không 
hợp lý hoặc không phù hợp với hiện 
trạng công trình xây dựng. 

Không đạt 

1.2 Biện pháp tổ chức 
thi công 

Có thuyết minh biện pháp thi công hợp 
lý, phù hợp với gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2 Thời gian thi công - Đề xuất thời gian thi công không vƣợt 
quá số ngày yêu cầu, hợp lý và phù hợp 
với giải pháp kỹ thuật. 
- Có biểu đồ tiến độ thi công chi tiết hợp 
lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật 
và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vƣợt quá số 
ngày yêu cầu hoặc không hợp lý, không 
phù hợp với giải pháp kỹ thuật. 

Không đạt 

3 Nguồn gốc của vật 
tƣ, vật liệu chính:  

Nhà thầu tự đề xuất tất cả các loại vật tƣ, 
vật liệu, thiết bị,... dùng cho gói thầu. 
Nêu rõ nguồn gốc, chất lƣợng, tuổi 
thọ,.... làm cơ sở xác định các vật tƣ vật 
liệu,.... để sử dụng cho công trình. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

4 Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trƣờng và các điều kiện khác nhƣ phòng cháy, 
chữa cháy, an toàn lao động 

4.1 Biện pháp bảo đảm 
vệ sinh môi trƣờng. 

Trình bày thuyết minh biện pháp bảo 
đảm vệ sinh môi trƣờng hợp lý, rõ ràng. Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu hoặc đáp ứng 
không đầy đủ 

Không đạt 

4.2 Biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy 

Trình bày thuyết minh biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy hợp lý, rõ ràng. Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu hoặc đáp ứng 
không đầy đủ 

Không đạt 



4.3 Biện pháp an toàn 
lao động  

Trình bày thuyết minh biện pháp an toàn 
lao động hợp lý, rõ ràng. Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu hoặc đáp ứng 
không đầy đủ 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chí trên đƣợc đánh giá 
là “Đạt” 

Đạt 

Có một trong các tiêu chí đƣơc đánh 
giá “Không đạt” 

Không đạt 



Chƣơng III. BIỂU MẪU  
Mẫu số 01 

ĐƠN ĐỀ XUẤT CHỈ ĐỊNH THẦU 
 

________, ngày ____ tháng ____ năm ____ 
 

Kính gửi: __________________ [Ghi tên bên mời thầu] 

      (sau đây gọi là bên mời thầu)  
Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu, 

nếu có), chúng tôi,  _____  [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu 
_______[Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền 
là _____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu]. Thời gian thực 
hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu 
cầu của hồ sơ yêu cầu].  

Chúng tôi cam kết không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận 
đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy 
định của pháp luật; 

Chúng tôi cam kết thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất này là trung thực 
và không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi đƣợc chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện 
biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều kiện chung của 
hợp đồng trong hồ sơ yêu cầu.  

Hồ sơ đề xuất có hiệu lực là ___ngày [Ghi số ngày], kể từ ngày ___tháng 
___ năm ___[Ghi ngày có thời điểm đóng thầu]. 

  
Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1) 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1)  Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp 
dưới ký đơn đề xuất chỉ định thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu 
số 2 Chương này. Trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên 
quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn đề xuất chỉ định thầu thì 
phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy 
quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu nhà thầu được chỉ định thầu, trước khi 
ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực của 
các văn bản, tài liệu này.  



Mẫu số 02 

GIẤY ỦY QUYỀN(1) 

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 
 
Tôi là____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại 

diện theo pháp luật của nhà thầu], là ngƣời đại diện theo pháp luật của ____ 

[Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản 
này ủy quyền cho___[Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của 
người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự 
thầu gói thầu__[Ghi tên gói thầu] thuộc dự án__[Ghi tên dự án] do__[Ghi tên 

bên mời thầu] tổ chức: 
[- Ký đơn đề xuất chỉ định thầu; 
 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình 

tham dự thầu, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSĐX; 
- Tham gia quá trình thương thảo hợp đồng; 
- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được chỉ định thầu.]  (2)

 

Ngƣời đƣợc ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi 
ủy quyền với tƣ cách là đại diện hợp pháp của____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ 

[Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ 

[Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.  
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy 

quyền này đƣợc lập thành ____ bản có giá trị pháp lý nhƣ nhau, ngƣời ủy quyền 
giữ ____ bản, ngƣời đƣợc ủy quyền giữ ____ bản. 

Ngƣời đƣợc ủy quyền 
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu (nếu có)] 

Ngƣời ủy quyền 
[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của 
nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên 
mời thầu cùng với đơn đề xuất chỉ định thầu. Việc ủy quyền của người đại diện 
theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người 
đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo 
pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. 
Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu 
hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền 
không được tiếp tục ủy quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 
(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp 

với quá trình tham dự thầu. 



Mẫu số 03  

THỎA THUẬN LIÊN DANH (1) 

  , ngày   tháng   năm    
 

Gói thầu:     [Ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án:      [Ghi tên dự án] 

 

- Căn cứ(2)_[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc 
hội]; 

- Căn cứ(2) [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu]; 

- Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu __[Ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng___ 
năm__[Ngày được ghi trên HSYC]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

 
Tên thành viên liên danh                 [Ghi tên từng thành viên liên danh] 
Đại diện là ông/bà:           
Chức vụ:           

  
Địa chỉ:           

  
Điện thoại:           

  
Fax:            

  
E-mail:           

  
Tài khoản:           

  
Mã số thuế:           

  
Giấy ủy quyền số    ngày  ___tháng ____ năm ___ (trường hợp 

được ủy quyền). 
 Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh 

với các nội dung sau: 
 Điều 1. Nguyên tắc chung 
 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói 

thầu             [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án            [Ghi tên dự án]. 



 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên 
quan đến gói thầu này là:              [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào có quyền từ chối thực 
hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng. Trƣờng hợp thành 
viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình nhƣ đã thỏa 
thuận thì thành viên đó bị xử lý nhƣ sau:  

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 
- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 
- Hình thức xử lý khác           [Ghi rõ hình thức xử lý khác]. 
 Điều 2. Phân công trách nhiệm  
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu  
          [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án       [Ghi tên dự án] đối với từng 

thành viên nhƣ sau:  
1. Thành viên đứng đầu liên danh  
 Các bên nhất trí ủy quyền cho        [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng 

đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3): 
[- Ký đơn đề xuất chỉ định thầu; 
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình 

tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ 
HSĐX; 

- Tham gia quá trình thương thảo hợp đồng; 
- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng; 
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng        [Ghi rõ nội dung các 

công việc khác (nếu có)]. 
2. Các thành viên trong liên danh thống nhất phân công công việc từng 

thành viên đảm nhận trong liên danh nhƣ sau(4): 
 

STT Tên Nội dung công việc đảm 
nhận 

Giá trị đảm nhận hoặc 
ỷ lệ % so với tổng giá 

dự thầu 
1 Tên thành viên đứng đầu liên 

danh 
  

2 Tên thành viên thứ 2   
.... ....   
Tổng cộng Toàn bộ công việc của 

gói thầu 
 

 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trƣờng hợp sau: 

- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh 
lý hợp đồng; 



- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

- Nhà thầu liên danh không đƣợc chỉ định thầu; 

- Hủy thầu gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án           [Ghi tên dự 
án] theo thông báo của bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh đƣợc lập thành         bản, mỗi bên giữ        bản, các 
bản thỏa thuận có giá trị pháp lý nhƣ nhau. 

 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH(5) 
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 
[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 
 

Ghi chú: 

(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo 
mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp.  

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng 
mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm 
của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. 

(5) Đại diện hợp pháp của thành viên liên danh có thể là người đại diện theo 
pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.  

 



Mẫu số 04 
 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 
 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

STT Danh mục dịch vụ Giá dự thầu 

1 Đục tạo nhám (M1) 

2 Dán gạch phòng cấp cứu sản (M2) 

3 Dán Decal cửa (M3) 

4 Vệ sinh các nhà vệ sinh đã cải tạo (M4) 

5 Sửa chữa khu vực nhà vệ sinh (M5) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 
(Kết chuyển sang đơn đề xuất chỉ định thầu) (M) 



Mẫu số 04 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU  
 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng 
hóa quy định tại Phạm vi cung cấp;  

1 2 3 4 5 6 7 

STT 
Danh mục 
DỊCH VỤ 

Mô tả 
dịch vụ 

Đơn vị 
tính 

Khối 
lƣợng 

mời thầu 

Đơn giá dự 
thầu 

Thành tiền 
(Cột 4x6) 

1 Đục tạo nhám 

Theo yêu 

cầu tại 
Chương 
IV 

M2 38,57  (M1) 

2 
Dán gạch phòng 
cấp cứu sản 

Theo yêu 

cầu tại 
Chương 
IV 

M2 38,57  

(M2) 

3 Dán Decal cửa 

Theo yêu 

cầu tại 
Chương 
IV 

M2 35,00  

(M3) 

4 

Vệ sinh các nhà 
vệ sinh đã cải 
tạo 

Theo yêu 

cầu tại 
Chương 
IV 

Phòng 03  

(M4) 

5 
Sửa chữa khu 
vực nhà vệ sinh 

Theo yêu 

cầu tại 
Chương 
IV 

Phòng 01  

(M5) 

Tổng cộng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

M=M1+M
2+…+Mn 



Các cột  (6), (7) do nhà thầu chào.  

Đơn giá dự thầu tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng 
hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ 
phí (nếu có) và không bao gồm các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 
04b. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và 

chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại 
thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 



  

Mẫu số 05 
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU (1) 

Ngày: _________________ 
Tên gói thầu: _________________ 

 
Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu. Trong trường hợp liên danh, điền tên của từng 
thành viên] 

Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động: 
[điền tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động] 

Năm thành lập công ty: 
 

Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]: 

 

Thông tin về đại diện ủy quyền của nhà thầu 

Tên: _____________________________________ 

Địa chỉ: ___________________________________ 

Số điện thoại/fax: _______________________ 

Địa chỉ email: ______________________________ 

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tƣ, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký 
hoạt động hợp pháp... 
2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu. 

 

Ghi chú:  

(1) Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải kê khai theo Mẫu này. 
 

 

 

 

 



 Mẫu số 06 

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH(1) 

Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn nhƣ các tài sản có khả năng 
thanh khoản cao, các hạn mức tín dụng và các nguồn tài chính khác (không phải 
là các khoản tạm ứng theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài 
chính đƣợc nêu tại Mục 2.1 Chƣơng II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.  

Nguồn lực tài chính của nhà thầu 

STT Nguồn tài chính Số tiền (VND) 

1   

2   

3   

…   

Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)  

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu độc lập hoặc từng thành viên liên danh phải cung cấp thông 

tin về nguồn lực tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng minh. 
Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu 

được tính theo công thức sau: 
NLTC =  TNL – ĐTH 

Trong đó: 
- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện 

gói thầu; 
- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (tổng nguồn lực tài chính 

quy định tại Mẫu này); 
- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng 

đang thực hiện  nêu tại Mẫu số 07 Chương này. 
Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói 

thầu nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) 
tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại Mục 2.1 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá 
HSĐX. 



Mẫu số 07 

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG 
ĐANG THỰC HIỆN(1) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu độc lập hoặc từng thành viên liên danh phải cung cấp thông 
tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng 
tổng của: (i) các cam kết hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành viên trong liên 
danh) trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu (hoặc từng thành viên trong liên 
danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính 
đối với hợp đồng đang xét theo xác định của chủ đầu tư. Ngoài ra, nhà thầu cũng 
phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng 
đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng. 

(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có 
thời điểm đóng thầu. 

(3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 
ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.  

STT 
Tên 
hợp 
đồng 

Ngƣời liên 
hệ của Chủ 
đầu tƣ (địa 

chỉ, điện 
thoại, fax) 

Ngày hoàn 
thành hợp 

đồng 

Thời hạn 
còn lại 

của hợp 
đồng tính 

bằng 
tháng 
(A)(2) 

 

Giá trị hợp 
đồng chƣa 

thanh 
toán, bao 
gồm cả 

thuế 
(B)(3) 

Yêu cầu về 
nguồn lực tài 
chính hàng 
tháng(B/A) 

 

1       

2       

…       

Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng 
đang thực hiện (ĐTH)  



Mẫu số 08 
HỢP ĐỒNG TƢƠNG TỰ NHÀ THẦU ĐÃ THỰC HIỆN(1) 

        ________, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] 

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần đảm bảo các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [Ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [Ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [Ghi  ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng 
[Ghi tổng giá hợp đồng bằng số 

tiền và đồng tiền đã ký] 

Tƣơng đƣơng 
___VND  

Trong trƣờng hợp là thành viên 
trong liên danh hoặc nhà thầu 
phụ, ghi giá trị phần hợp đồng 
mà nhà thầu đảm nhiệm 

[Ghi  phần trăm 
giá hợp đồng 
trong tổng giá 

hợp đồng] 

[Ghi  số tiền và 
đồng tiền đã ký] 

Tƣơng đƣơng___ 
VND  

Tên dự án: [Ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai] 

Tên chủ đầu tƣ: [Ghi  tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê 
khai] 

 Địa chỉ: 
Điện thoại/fax: 
E-mail: 

[Ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư] 

[Ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, 
địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tƣơng tự theo quy định tại Mục 2.1 Chƣơng II(2)
 

 1. Loại hàng hóa [Ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị [Ghi số tiền quy đổi ra VND] 

 3. Về quy mô thực hiện [Ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [Ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các 
hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tƣ về hợp đồng thực hiện theo các nội dung 
liên quan trong bảng trên...). 

Ghi chú: 

(1)
 Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo 

Mẫu này. Nhà thầu kê khai theo Mẫu này cho từng hợp đồng tương tự đã và đang 
thực hiện. 

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu. 



Mẫu số 09 

BẢN ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 
Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng 

các yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chƣơng II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX và có 
thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không đƣợc kê khai những nhân sự đã huy 
động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói 
thầu này. Trƣờng hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là 
gian lận. 
 

1. Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]  

 Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt] 

2. Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]  

 Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt] 

… Vị trí công việc 

 Tên 

Đối với từng vị trí công việc nêu tại Mẫu này thì nhà thầu phải đính kèm 
lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt. Nội dung lý lịch chuyên môn phải thể 
hiện đƣợc thông tin liên lạc, trình độ, quá trình đào tạo và quá trình làm việc cho 
đến thời điểm hiện tại của từng nhân sự.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 10a 
PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

 

STT Tên nhà 
thầu phụ(2) 

 

Phạm vi 
công việc (3)  

Khối lƣợng 
công việc(4) 

 

Giá trị % 
ƣớc tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 
bản thỏa thuận với 
nhà thầu phụ (nếu 

có)(6) 
1 

     
2 

     
… 

     
 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này. 
(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu 

chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai 
vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa 
chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự 
chấp thuận của chủ đầu tư. 

(3) Ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 
(4) Ghi cụ thể khối lượng công việc. 
(5) Ghi giá trị % công việc ước tính mà từng nhà thầu phụ đảm nhận so 

với giá dự thầu. 
(6) Ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận sử dụng nhà thầu phụ 

và phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.  



Mẫu số 10b 

BẢNG KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT(1) 

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại 
Mục 2.2 Chƣơng II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX 

 

STT 
Tên nhà 
thầu phụ 
đặc biệt(2) 

Phạm vi 
công 
việc(3) 

Khối 
lƣợng công 

việc(4) 

Giá trị % 
ƣớc tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 
bản thỏa thuận với 
nhà thầu phụ đặc 

biệt(6) 

1      

2      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu quy định không cho phép sử 
dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì xóa Mẫu này.  

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ đặc biệt. 
(3) Bên mời thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc sẽ được sử dụng nhà 

thầu phụ đặc biệt. 
(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc 

biệt. 
(5) Ghi giá trị % công việc ước tính mà nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận so 

với giá trị gói thầu. 
(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận sử dụng nhà 

thầu phụ đặc biệt và  phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng 
thực các tài liệu đó. 

  



Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chƣơng IV. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu: 

- Tên dự toán: Sữa chữa khu cấp cứu sản của Bệnh viện Sản - Nhi; 
- Chủ đầu tƣ: Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh; 
- Địa điểm thực hiện: huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; 
- Tổng giá trị dự toán: 98.201.860 VND; 
- Nguồn vốn: Nguồn thu quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; 
- Thời gian thực hiện: Năm 2024; 
- Tên gói thầu: Sữa chữa khu cấp cứu sản của Bệnh viện Sản - Nhi; 
- Địa điểm thực hiện: huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; 
- Tổng giá trị dự toán: 98.201.860 VND; 
- Nguồn vốn: Nguồn thu quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày; 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thƣờng; 
- Phƣơng thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;  
- Loại hợp đồng: Trọn gói; 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 

2. Mục tiêu công việc: 

Sữa chữa khu cấp cứu sản của Bệnh viện Sản - Nhi 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

STT Danh mục dịch vụ Yêu cầu nội dung công việc 
1 Đục tạo nhám Tạo nhám khu cải tạo 
2 Dán gạch phòng cấp 

cứu sản 
- Dán gạch bằng keo chuyên dụng; 
- Gạch do Chủ đầu tƣ chọn mẫu 

3 
Dán Decal cửa 

- Dán Decal màu; 
- Decal do Chủ đầu tƣ chọn mẫu 

4 Vệ sinh các nhà vệ 
sinh đã cải tạo 

Vệ sinh công nghiệp bằng hóa chất chuyên dụng 

5 

Sửa chữa khu vực 
nhà vệ sinh 

Nhà vệ sinh VS9 (7,7x3,85):  
- Đục nền, vệ sinh nền, dọn dẹp xà bần tập kết tại 
bãi của Bệnh viện; 
- Xử lý vết nứt, quét chống thấm gốc xi măng, 
quét 2 nƣớc, test nƣớc 24h; 
- Xử lý chống thấm cổ ống, thay phiểu thu inox 
mới; 



- Lát gạch mới (300x300mm) nhám, vữa xi măng 
mac 75 tạo độ dốc về phiểu thu; 
- Đóng trần la phông mới, tấm nhựa khung Vĩnh 
Tƣờng; 
- Thay 20% gạch dán mới cùng chủng loại với 
gạnh hiện trạng; 
- Thay ống nƣớc, thay thiết bị điện và thông ống 
nƣớc nghẹt   

4. Thiết kế bản vẽ thi công: 

Không có 
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

- Kiểm tra sản phẩm:  Kiểm tra theo quy định; 
- Nghiệm thu sản phẩm: Sản phẩm phải đƣợc nghiệm thu đúng số lƣợng và 

đảm bảo chất lƣợng theo yêu cầu. 
 

  



Phần 3. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 
Chƣơng V. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG 

HỢP ĐỒNG(1) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Hợp đồng số: _________   

Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án] 

 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH11 ngày 24/11/2015 của Quốc hội(2)
; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ(2)
 ____ 

Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc 
phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo 
trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu; 

Căn cứ văn bản số____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của____ về việc 
thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng, 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

 

Chủ đầu tƣ (sau đây gọi là Bên A) 

Tên Chủ đầu tƣ: [ghi tên Chủ đầu tư] 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Fax: 

E-mail: 

Tài khoản: 

Mã số thuế: 

Đại diện là ông/bà: 

Chức vụ: 

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường 
hợp được ủy quyền). 

Nhà thầu(3) (sau đây gọi là Bên B) 

Tên Nhà thầu: [ghi tên nhà thầu được lựa chọn] 



Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Fax: 

E-mail: 

Tài khoản: 

Mã số thuế: 

Đại diện là ông/bà: 

Chức vụ: 

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường 
hợp được ủy quyền). 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây lắp với các nội dung sau: 

Điều 1. Đối tƣợng hợp đồng 

Bên A giao cho bên B thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt công trình 
theo đúng thiết kế. 

Điều 2. Thành phần hợp đồng 

Thành phần hợp đồng và thứ tự ƣu tiên pháp lý nhƣ sau: 

1. Hợp đồng; 

2. Thƣ chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; 

3. E-HSDT của Nhà thầu; 

4. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng; 

5. Điều kiện chung của Hợp đồng, bao gồm phụ lục; 

6. Thông số kỹ thuật; 

7. Bản vẽ; 

8. Mô tả công việc mời thầu nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu; 

9. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).  

Điều 3. Trách nhiệm của Nhà thầu 

Nhà thầu cam kết thi công công trình theo thiết kế đồng thời cam kết thực hiện 
đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm đƣợc nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ 
thể của hợp đồng. 

Điều 4. Trách nhiệm của Chủ đầu tƣ  

Chủ đầu tƣ cam kết thanh toán cho Nhà thầu theo giá hợp đồng và phƣơng 
thức thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này cũng nhƣ thực hiện đầy đủ 



nghĩa vụ và trách nhiệm khác đƣợc quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ 
thể của hợp đồng. 

Điều 5. Giá hợp đồng và phƣơng thức thanh toán 

1.  Giá hợp đồng: ____________[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng 
tiền ký hợp đồng]. 

2.  Phƣơng thức thanh toán: Thanh toán theo phƣơng thức nêu trong điều kiện 
cụ thể của hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-ĐKCT. 

Điều 6. Loại hợp đồng: __________ 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: _______________ 

[ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với E-HSMT, E-HSDT và kết quả 
hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].   

Điều 8. Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện (không bao gồm phần 
công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có)) không vƣợt quá: ____ [trích 

xuất theo Mục 27.3 E-CDNT] giá hợp đồng. 

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng  

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp 
đồng]. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật 
định. 

Hợp đồng đƣợc lập thành ____ bộ, Chủ đầu tƣ  giữ ____ bộ, Nhà thầu giữ 
____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý nhƣ nhau. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ 
THẦU(4) 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ 
ĐẦU TƢ 

       [ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này 
có thể đƣợc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp . 

(2) Cập nhật các văn bản hiện hành liên quan đến hợp đồng. 

(3), (4) Trƣờng hợp Nhà thầu liên danh thì trong hợp đồng phải bao gồm thông 
tin của tất cả các thành viên liên danh. Đại diện hợp pháp của từng thành viên trong 
liên danh phải ký tên, đóng dấu vào hợp đồng. 



PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG  
 

(Kèm theo hợp đồng số _____,  ngày ____ tháng ____ năm ____) 
 

Phụ lục này đƣợc lập trên cơ sở yêu cầu nêu trong E-HSMT, E-HSDT và 
những thỏa thuận đã đạt đƣợc trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, bao gồm giá 
(thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc.  

Giá (thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc đã bao gồm các chi 
phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày 
trƣớc ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng. 

 

BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 

(áp dụng cho hợp đồng trọn gói) 

 

STT Mô tả công việc (2) Đơn vị tính Giá theo các  
hạng mục (3) 

1 Hạng mục công việc 1   
2 Hạng mục công việc 2   
..    

Tổng cộng: [Hệ thống tự tính]  

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ 
THẦU 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ 
ĐẦU TƢ       [ghi tên, chức danh, ký tên 

và 

đóng dấu] 

 

 
 
 



MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1) 

 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: _________[Ghi tên chủ đầu tư/bên mời thầu] 

(sau đây gọi là chủ đầu tƣ/bên mời thầu) 

Theo đề nghị của ____[Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà 
thầu đã trúng thầu gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng 
thực hiện [hàng hoá/xây lắp/dịch vụ phi tư vấn] cho gói thầu trên (sau đây gọi là 
hợp đồng);(2) 

Theo quy định trong bản yêu cầu báo giá (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp 
cho Chủ đầu tƣ/bên mời thầu bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác 
định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng; 

Chúng tôi, ____[Ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ____[Ghi địa 
chỉ của ngân hàng(3)

] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc 
thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____[Ghi rõ giá trị tương ứng bằng 
số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại hợp đồng]. Chúng tôi cam kết 
thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tƣ/bên mời thầu bất cứ 
khoản tiền nào trong giới hạn ____[Ghi số tiền bảo lãnh] nhƣ đã nêu trên, khi có 
văn bản của chủ đầu tƣ/bên mời thầu thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng trong 
thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết 
ngày___tháng___năm ____(4). 

    Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 
(1) Chỉ áp dụng trong trƣờng hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là 

thƣ bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài thành 
lập theo pháp luật Việt Nam. 

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo 
lãnh thì bên mời thầu sẽ báo cáo chủ đầu tƣ/bên mời thầu xem xét, quyết định. 
Trong trƣờng hợp này, đoạn trên có thể sửa lại nhƣ sau: 

“Theo đề nghị của ____ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà 
thầu trúng thầu gói thầu ____[Ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__[Ghi số hợp 
đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).” 

(3) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ. 
(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại hợp đồng. 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TƯ VẤN XDTH TRÀ VINH 

Số:  132/TTr-TVĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày  14  tháng 8 năm 2024 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt HSYC chỉ định thầu  
Gói thầu Sữa chữa khu cấp cứu sản của Bệnh viện Sản - Nhi 

 

Kính gửi: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26 tháng 3 năm 2023;  
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-BVSN ngày 06/5/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện Sản - Nhi Trà Vinh về việc phê duyệt dự toán gói thầu sữa chữa khu cấp 

cứu sản của Bệnh viện Sản - Nhi; 

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-BVSN ngày 07/8/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện Sản - Nhi Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

sữa chữa khu cấp cứu sản của Bệnh viện Sản - Nhi; 

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh  trình Bệnh viện Sản - 
Nhi Trà Vinh phê duyệt HSYC chỉ đinh thầu Gói thầu sữa chữa khu cấp cứu sản 
của Bệnh viện Sản - Nhi, với những nội dung sau:  

Phần 1. Thủ tục chỉ định thầu 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX 

Chương III. Biểu mẫu 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương IV. Yêu cầu về kỹ thuật 
Phần 3. Biểu mẫu hợp đồng 

Chương V. Dự thảo hợp đồng 

(Đính kèm E-HSYC) 



 

Đề nghị Chủ đầu tư xem xét tổ chức thẩm định và phê duyệt./.  
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 


